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888 1 12A4 Hoàng Nam An 21/09/2003 Nam Đắk Lăk Nùng 0942762334 11A3

889 2 12A4 Lâm Văn An 14/07/2003 Nam Đăk Lăk Nùng 0842551157 11A3

890 3 12A4 Lê Hồng Anh 03/07/2004 Nam Đăk Lăk Nùng 0975419007 11A4

891 4 12A4 Lương Tuấn Anh 13/05/2004 Nam Đăk Nông Mường 0978033955 11A3

892 5 12A4 Nguyễn Ngọc Châu 21/10/2004 Nữ Đăk Lăk Kinh 0905010973 11A4

893 6 12A4 Trần Quang Chung 23/03/2003 Nam Đăk Lăk Kinh 0369321071 11A3

894 7 12A4 Trần Hồng Điệp 09/12/2004 Nữ Đăk Nông Kinh 0979085245 11A4

895 8 12A4 Trần Danh Hải 04/11/2004 Nam Đăk Lăk Kinh 0914428477 11A3

896 9 12A4 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 28/01/2004 Nữ Đăk Nông Kinh 0979237106 11A4

897 10 12A4 Bàn Mềnh Hin 12/03/2004 Nam Đăk Nông Dao 0352648696 11A4

898 11 12A4 Vi Ngọc Hoàng 06/02/2004 Nam Đăk Nông Nùng 0372746966 11A4

899 12 12A4 Hoàng Thị Huệ 09/06/2004 Nữ Đăk Nông Tày 0338511546 11A4

900 13 12A4 Cao Ngọc Huyền 03/09/2004 Nữ Đăk Nông Kinh 0379514837 11A4

901 14 12A4 Hồ Thị Thùy Linh 24/08/2004 Nữ Đăk Nông Kinh 0979123116 11A4

902 15 12A4 Đặng Quý Lục 24/09/2003 Nam  Đăk Nông Dao 0963728738 11A4

903 16 12A4 Trần Thị Bích Ngọc 02/01/2004 Nữ Đăk Nông Kinh 0367017016 11A4

904 17 12A4 Hà Nguyễn Hoài Nhi 13/09/2004 Nữ Đăk Nông Nùng 0972585298 11A4

905 18 12A4 Hoàng Thị Yến Nhi 12/12/2004 Nữ Đăk Nông Kinh 0363089090 11A4

906 19 12A4 Lưu Phương Nhi 30/12/2003 Nữ Đắk Lăk Kinh 0978848483 11A4

907 20 12A4 Nguyễn Thị Yến Nhi 07/12/2004 Nữ Đăk Nông Kinh 0975297211 11A4

908 21 12A4 Vi Thị Nhung 05/02/2004 Nữ Đăk Nông Thái 0911337453 11A4

909 22 12A4 Phạm Văn Quân 05/12/2004 Nam Đăk Nông Kinh 0398149646 11A4

910 23 12A4 Lê Kim Sơn 05/01/2004 Nam Đăk Nông Kinh 0978960650 11A4

911 24 12A4 Hà Kế Tạo 06/07/2004 Nam Đăk Nông Thái 0399758027 11A4

912 25 12A4 Hoàng Thị Nhật Thanh 27/05/2004 Nữ Đăk Nông Nùng 0989706103 11A4

913 26 12A4 Hoàng Thị Phương Thảo 12/12/2004 Nữ Đăk Nông Kinh 0916878243 11A4

914 27 12A4 Nguyễn Thị Thu Thảo 13/09/2004 Nữ Đăk Lăk Kinh 0967291371 11A4

915 28 12A4 Lý Thị Thơm 19/11/2004 Nữ Đăk Nông Nùng 0352807355 11A4

916 29 12A4 Trần Thị Thùy Trâm 22/11/2004 Nữ Đăk Lăk Kinh 0905449427 11A4

917 30 12A4 Hoàng Thị Vi 11/01/2004 Nữ Đăk Nông Nùng 0367214152 11A4

918 31 12A4 Hoàng Xuân Vũ 17/02/2004 Nam Đăk Nông Tày 0358640477 11A3

919 32 12A4 Trần Thị Hải Yến 21/06/2004 Nữ Đăk Nông Kinh 0975007639 11A4
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